
Chương trình tập huấn giáo viên về dạy học định hướng STEM 

1. Mục đích ý nghĩa

Trong những năm gần đây, giáo dục STEM đã được du nhập vào Việt Nam qua nhiều hình thức khác nhau, một trong những con đường du nhập 

giáo dục STEM vào Việt Nam là thông qua các công ty giáo dục tư nhân như Học viện STEM, Học viện Sáng tạo S3. Giáo dục STEM đã bắt đầu 

tạo được tiếng vang tại Việt Nam với nhiều hoạt động cộng đồng như Ngày hội STEM với sự tham gia của nhiều tổ chức giáo dục STEM và nhiều 

trường phổ thông như trường Tạ Quang Bửu, Trưng Vương, Olympia… Trong chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện từ năm 2019, giáo 

dục STEM được xác định là phương pháp dạy học thông qua các môn khoa học, công nghệ, tin học và toán. Tuy nhiên, không phải giáo viên, nhà 

quản lý giáo dục hay phụ huynh học sinh nào cũng biết đến STEM là gì và giáo dục STEM là gì. Để hỗ trợ giáo viên các trường phổ thông có cái 

nhìn tổng quan cũng như chi tiết về phương pháp giáo dục STEM, cách xây dựng chủ đề dạy học tích hợp STEM hay để thay đổi nhận thức cho 

toàn bộ cán bộ giáo viên của các trường phổ thông, Học viện Sáng tạo S3 thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn giáo viên cho các sở giáo dục, 

phòng giáo dục hay các trường phổ thông.  

Mục đích lớn nhất của các buổi tập huấn chung là nhằm thay đổi nhận thức cho toàn bộ cán bộ giáo viên của các trường về phương pháp giáo dục 

mới được áp dụng ở các nước phát triển đó là giáo dục STEM. Ngoài ra, buổi tập huấn cũng cung cấp cho các giáo viên chuyên môn những kĩ 

năng cơ bản về dạy học định hướng STEM hay tích hợp STEM như: Cách xây dựng giáo án STEM, phương pháp dạy học dự án, tích hợp trong 

dạy học STEM hay quy trình thiết kế kĩ thuật trong dạy học STEM…  

Sau buổi tập huấn, giáo viên được kì vọng sẽ tự xây dựng được một chủ đề tích hợp STEM theo nhóm các môn học khác nhau để có thể tiến 

hành thử nghiệm trong năm học với thời lượng khoảng 5 – 10 tiết học tích hợp STEM cho mỗi khối lớp trong năm học 2017-2018. Để giáo viên 

có thể thực hiện thử nghiệm đại trà ít nhất một dự án tích hợp STEM trong năm học 2017-2018, giáo viên có thể sẽ cần thêm một số buổi tập 

huấn giữa kì, tập huấn kĩ về công tác kiểm tra đánh giá học sinh theo dự án vào cuối kì hoặc cuối năm học.  



2. Khung nội dung

Tập huấn chuyên sâu, chỉ dành cho giáo viên các tổ Tự nhiên và Toán về xây dựng bài học STEM 

Chương trình 3: Tập huấn sử dụng và tiến hành các bài dạy STEM cho CLB STEM bao gồm 10 dự án cho khối THCS 

Yêu cầu: Mỗi trường có từ 3-4 giáo viên phụ trách CLB với chuyên môn: Lý, Hóa, Sinh, Toán, Công nghệ 

Nội dung 10 dự án như sau: 

Thời gian Nội dung Người hướng dẫn 

08h00 09h15 Quy trình Thiết kế kĩ thuật 

Trải nghiệm xây đường thả bi 

- Quy trình thiết kế kĩ thuật. Vận dụng quy trình đó trong

việc xây dựng đường thả bi.

TS. Đặng Văn Sơn 

Th.S. Nguyễn Tố Khuyên 

09h15 09h45 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

TS. Đặng Văn Sơn 

09h45 10h00 Nghỉ giải lao 

10h00 11h00 Quy trình thiết kế bài dạy 

STEM  

- Các bước xây dựng giáo án STEM (từ lựa chọn chủ đề

đến thiết lập giáo án)

-Một số công cụ đánh giá quá trình

Th.S. Nguyễn Tố Khuyên 

Nghỉ trưa 

14h00 15h30 Dự án 1 -Nội dung bài dạy

-Thực hành xây dựng sản phẩm mẫu

Cao Văn Tâm 

15h30 15h45 Nghỉ giải lao 

15h45 16h30 Dự án 2 -Nội dung bài dạy

-Thực hành xây dựng sản phẩm mẫu

Nguyễn Vũ Phong 

16h30 17h00 Hỏi đáp và Kết thúc 



Số tiết STT chủ đề Tên chủ đề Nội dung So sánh với chương trình THCS 

6 1 Tập làm nhà thiết kế 

Đo đạc các đại lượng : chiều dài, thể 

tích, khối lượng 

Toán, Vật lý lớp 6 

Tập đo đạc, thiết kế một số thiết bị: xe 

ô tô, ngôi nhà,… 

Thực hiện chế tạo theo bản thiết kế 

6 2 Tìm hiểu về máy cơ đơn giản 

Tìm hiểu về mặt phẳng nghiêng. Chế 

tạo đường thả bi 

Vật lý 6 

Tìm hiểu về ròng rọc. Chế tạo hệ thống 

nâng vật. 

Tìm hiểu về đòn bẩy. Chế tạo máy bắn 

đá 

6-10 3 Hệ thống trồng cây thủy canh 
Tìm hiểu hệ thống trồng cây thủy canh 

động. 

Sinh học 6, 7 

Chế tạo hệ thống trồng cây thủy canh 

6 4 
Thiết kế, chế tạo hệ thống cho 

thú ăn tự động 

Thiết kế hệ thống máy cơ đơn giản 
Vật lý, Công nghệ 

Chế tạo 

Trình bày, báo cáo 

6 5 Chế tạo mô hình trường học 

Tìm hiểu về bản đồ. Các loại bản đồ và 

ý nghĩa 

Toán và công nghệ 

Tìm hiểu về đại lượng tỉ lệ. Vẽ sơ đồ 

nhà trường. 

Chế tạo mô hình trường học 

6 6 Thiết kế, chế tạo nhà chống lũ Sự nổi - chìm của vật. Vật lý 7 



Thiết kế, chế tạo nhà chống lũ 

Thuyết trình, kêu gọi đầu tư 

6 7 Tìm hiểu về làng nghề đúc đồng 

Lịch sử làng nghề đúc đồng ở VN hoặc 

địa phương 

Vật lý, công nghệ, tin học, toán học 

Tìm hiểu sự nóng chảy, đông đặc 

Công nghệ in 3D và cơ chế hoạt động 

Đúc một số sản phẩm từ nến và so sánh 

với in 3D 

6 8 Chế tạo cánh tay robot 

Tìm hiểu một số hệ thống truyền lực 
Công nghệ 

Thiết kế mô hình cánh tay robot 

Chế tạo cánh tay robot 

6 9 Hà Nội 4.0 

Sự thay đổi của TP Hà Nội theo chiều 

dài lịch sử 

Công nghệ, toán, 

Tìm hiểu cách vẽ thiết kế - sử dụng máy 

cắt 

Thực hành vẽ và cắt một số mô hình di 

tích HN 

8 10 Năng lượng tái tạo 

Tìm hiểu về năng lượng Mặt trời. Pin 

Mặt trời 

Vật lý, công nghệ 

Thiết kế, chế tạo mô hình nhà sử dụng 

pin năng lượng MT 

Tìm hiểu về một số dạng năng lượng tái 

tạo  

Nhà thông minh dùng năng lượng tái 

tạo 
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Phương Pháp Nghiên Cứu 
Khoa Học Ứng Dụng Trong 

Giáo Dục STEM

TS. Đặng Văn Sơn 

(Học viện Sáng Tạo S3)

Khoa Học Là Gì?

Là hệ thống những tri thức về mọi
loại quy luật của vật chất và sự vận
động của vật chất, những qui luật của
tự nhiên , xã hội, tư duy

Tại Sao Cần Khoa Học

Chúng ta có cần biết
F = m.a Không? 
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Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì?

Quá trình tìm hiểu thế giới thông qua các
suy luận logic, thí nghiệm kiểm chứng để
tìm hiểu quy luật vận hành của vạn vật hay 
tăng sự hiểu biết về thế giới

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa
Học

Là Gì?

Tại sao trời xanh?

Tại sao có mưa?

Người ta đã sống như thế nào?
Trái đất bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi
nghiên cứu

Câu hỏi
nghiên cứu

Đặt giả thiếtĐặt giả thiết

Tiến hành
thí nghiệm
Tiến hành
thí nghiệm

Thu thập và
xử lý số liệu
Thu thập và
xử lý số liệu

Giả thiết ban 
đầu đúng

Giả thiết ban 
đầu đúng

Giả thiết saiGiả thiết saiChia sẻ kết
quả
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Một Số Lưu Ý

Câu hỏi nghiên cứu bắt đầu từ đâu: 
- Từ cuộc sống
- Phù hợp với lứa tuổi
- Phù hợp với địa phương
- Có tính mới (Đối với GV và Người

nghiên cứu)
VD: Phù hợp với tiểu học: Cây có cần ánh
sáng không? Cây có thích nước đường
không? 
Phù hợp với THCS: Sóng wifi có ảnh
hưởng đến sự nảy mầm của hạt không?

Câu hỏi
nghiên cứu

Câu hỏi
nghiên cứu

Đặt giả
thuyết
Đặt giả
thuyết

Tiến hành
thí nghiệm
Tiến hành
thí nghiệm

Thu thập và
xử lý số liệu
Thu thập và
xử lý số liệu

Giả thiết ban 
đầu đúng

Giả thiết ban 
đầu đúng

Giả thiết saiGiả thiết saiChia sẻ kết
quả

Một Số Lưu Ý

Đặt giả thuyết dựa vào đâu: 
- Kiến thức có sẵn
- Nguồn tham khảo uy tín
Tiến hành thí nghiệm thế nào:
- Chỉ thay đổi một biến số khi thí nghiệm
- Điều kiện thí nghiệm phải khách quan
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Một Số Lưu Ý

Phương Đông chuộng HUYỀN HỌC 
Phương Tây chuộng KHOA HỌC 

(Phan Khôi – Phương Đông và Phương
Tây – 1928)

Một Số Lưu Ý

• Kiểm chứng được (Có bằng chứng thực
nghiệm hoặc lý thuyết được công nhận)

• Lặp lại được (Kết quả thực nghiệm phải có
tính lặp lại bởi người/nhóm khác)

• Khách quan (Loại bỏ các yếu tố chủ quan)
• Phổ quát (Đúng trong các trường hợp)

Mẫu Poster 3 Mặt
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Quy trình thiết kế kĩ thuật

Kĩ sư và nhà sáng chế
• Kĩ thuật và sáng chế

• Kĩ thuật là một quá trình thực hiện
các giải pháp cho một vấn đề

• Sáng chế là tạo ra những thứ
chưa tồn tại trước đó, có khi
cần sử dụng các phương pháp
kĩ thuật để giải quyết vấn đề.

Những điểm chung

Sáng tạo
Kết nối mọi người
(Làm việc nhóm)

“Thay đổi thế giới”
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Xác định nhu cầu

• Ai là người cần chúng?

W W W W H

• Khi nào cần chúng?

• Ở đâu cần chúng?

• Nhu cầu đó là gì?

• Làm thế nào để chúng ta có thể giúp họ?

• Quan trọng
• Nhưng đôi khi bị bỏ sót
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Xây dựng ý tưởng
• Dựa trên kĩ năng sáng tạo và một đội ngũ làm việc

cùng nhau để GQVĐ.

• Nhiều càng nhiều
• Thu hẹp ý tưởng: Kiểm tra MHK (Mới, Hữu ích, 

Khả thi)

Thiết kế

• Vạch ra các giải pháp có thể (thậm chí xây dựng mô
hình nguyên mẫu nhanh chóng, đơn giản).

Thực hiện, kiểm tra, đánh giá
và thiết kế lại
• Trọng tâm của quá trình

thiết kế.
• Chu trình quan trọng.
• Việc không thành công
cải tiếntốt hơn
của mỗi vòng lặp.
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Chia sẻ giải pháp

• Bước này nhấn mạnh sự liên hệ và hợp tác: chia sẻ các giải pháp với
những người khác

Sử dụng trong dạy học STEM

• Các vấn đề liên quan thiết kế kĩ thuật.
• Quy trinh đưa trước cho HS.
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QUY 
TRÌNH 
THIẾT KẾ
Được sử dụng bởi các kỹ sư, 
nhà phát minh, và trong 
nhiều vấn đề cần được giải 
quyết, quy trình thiết kế là 
một loạt các bước giúp con 
người suy nghĩ sáng tạo và 
đưa ra các giải pháp.

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

XÂY DỰNG Ý TƯỞNG

THIẾT KẾ

THIẾT KẾ LẠI KIỂM TRA & 
ĐÁNH GIÁ

CHIA SẺ GIẢI PHÁP

THỰC HIỆN

Cuốn sách này được Học viện Sáng tạo S3 dịch sang tiếng Việt. 



11/7/2017

1

Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp
STEM “Công nghệ nano và đời sống” 
nhằm phát triển năng lực giải quyết
vấn đề thực tiễn ở THCS

S
• Các quy luật

tự nhiên,
nghiên cứu về
tự nhiên

T
• Quy trình sản

xuất, chế tạo.

E
• Kĩ thuật: thiết

kế, chế tạo,
đẽo, gọt, gắn
kết,…

M
• Con số, phép

tính, hình
dạng, quy luật
toán,… 
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“Giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên
môn trong học tập, ở đó những khái niệm
học thuật chính xác được kết hợp với bài
học thực tiễn khi học sinh vận dụng khoa
học, công nghệ, kĩ thuật và toán học
trong một bối cảnh cụ thể, tạo nên sự kết
nối giữa nhà trường, cộng đồng, việc làm
và hoạt động kinh doanh toàn cầu cho
phép sự phát triển những hiểu biết tối thiểu
về STEM và cùng với nó là khả năng cạnh
tranh trong nền kinh tế mới”

Tsupros, N., R. Kohler, & Hallinen, J. (2009). STEM education

Một số đặc điểm dạy học tích hợp
STEM

Là một quan điểm dạy học, bản chất
là dạy học tích hợp (S, T, E, M).

Là hoạt động định hướng thực hành
và định hướng sản phẩm

Là hoạt động nhằm hình thành xúc
cảm tích cực cho người học.

Là hoạt động dạy học nhằm phát
triển kết hợp trí óc và chân tay.

Tại sao phải dạy học tích hợp STEM?

Hình thành và phát triển năng lực
người học: Không chú trọng việc lĩnh
hội các kiến thức chuyên sâu, giáo
dục tích hợp STEM đánh giá được
người học có năng lực sử dụng kiến
thức trong các tình huống cụ thể
không. (Kĩ năng thế kỉ XXI, kỹ năng
khoa học, kĩ năng công nghệ, kĩ
năng kĩ thuật, kĩ năng toán học).

Chuẩn bị cho nhu cầu nhân lực STEM
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Dạy học định hướng phát triển năng lực giải
quyết vấn đề thực tiễn của học sinh

NL giải quyết vấn đề

Là khả năng cá nhân sử dụng
có hiệu quả các kiến thức, kĩ
năng cùng với thái độ sẵn
sàng tham gia để giải quyết
một vấn đề mà chưa rõ ràng
phương pháp giải quyết ngay
lập tức để trờ thành công dân
có tinh thần xây dựng và tư
duy phê phán

NL giải quyết vấn
đề thực tiễn

“vấn đề” mà
người học cần
giải quyết có thể
đặt trong bổi
cảnh thực hoặc
giả định.

 NL GQVĐTT

Bước 1: Lựa chọn chủ đề.
 Chuẩn bị nội dung tích hợp STEM, kết nối với thực tiễn

Toán

Khoa
học

Chủ đề
STEM

Chủ
đề

Toán

Khoa
học

Công nghệ nano và đời sống

Khoa học

Khoa học
nano

Sinh học

Hóa học

- Nano? Vật liệu nano? Khoa học
nano? Công nghệ nano?

- Nguyên nhân hình thành tính
chất đặc biệt của vật liệu nano

- ….

- Vi khuẩn (Sinh học 6)

- Khái niệm dung môi, chất tan,
dung dịch, cách nhận biết
dung dịch (Hóa học 8)
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Công nghệ nano và đời sống

Toán học

Thể tích, 
diện tích

Hàm số

- Thể tích hình cầu (Toán 9)
- Mối liên hệ giữa diện tích
xung quanh và thể tích khối.

- Khái niệm
- Vẽ đồ thị hàm số.

Bước 2: Xác định các vấn đề
(câu hỏi) trong chủ đề.

Nano là gì? Vật liệu nano, công nghệ nano 
là gì? Các sản phẩm của công nghệ nano 
đang có mặt trong lĩnh vực nào của cuộc
sống? Liệu vật liệu nano có độc không?

Liệu rằng trong tự nhiên có tồn tại các vật liệu
kích cỡ nano không? Nếu có, các vật liệu tự
nhiên đó, có tính chất gì đặc biệt?

Vật liệu nano đang được ứng dụng trong
nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Tính chất đặc
biệt nào của vật liệu nano đã tạo nên sự
khác biệt so với các vật liệu khác?

 Vật liệu nano được tạo ra theo phương pháp
nào? Có thể chế tạo một số vật liệu nano từ
phương pháp đơn giản như thế nào? Làm thế
nào để thử nghiệm tính chất đặc biệt của vật liệu
nano?

 Làm thế nào để nhận ra các hạt nano trong một
số sản phẩm của công nghệ nano?
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Bước 3: Xác định các nội dung STEM cần
thiết để giải quyết vấn đề

Chính là các kiến thức có thể trả lời các
câu hỏi về vấn đề STEM trong chủ đề

Bước 4: Xác định mục tiêu
dạy học

Cụ thể và lượng hóa

Năng lực chuyên môn của môn học nào? 
Năng lực cần hình thành và phát triển
qua chủ đề?

Năng lực
Hợp phần NL 1

Thành tố NL 1

Chỉ số hành
vi 1.1

M11

M12

…

Chỉ số hành vi 
1.2

M21

M22

…

Thành tố NL 2

Chỉ số hành vi 
2.1

…

Chỉ số hành vi 2.2

Hợp phần NL 2

Thành tố
NL…

Mức 1 Mức 2 Mức 3
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NL GQVĐTT

Tìm hiểu vấn
đề

Khám phá và
hiểu vấn đề

Trình bày, 
phát biểu vấn

đề

Đề xuất giải
pháp và thực

hiện

Đề xuất giải
pháp

Thực hiện giải
pháp

Đánh giá và
điều chỉnh

Đánh giá và
điều chỉnh

Bước 5: Xây dựng các hoạt
động

 Tên hoạt động

Câu hỏi hoạt động

 Kiến thức liên quan

Chỉ số hành vi cần đánh giá (dạy học STEM 
phát triển năng lực)

 Nguyên vật liệu

Các bước tiến hành

 Kết quả/ giải thích

5 nội dung, 19 hoạt động
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Hiệu ứng Tyndall

 Trải nghiệm thí nghiệm chiếu tia
sáng qua sữa loãng, gelatin, ta 
thấy cường độ sáng được tăng
cường. Đây chính là hiệu ứng
Tyndall: Hiệu ứng Tyndall - mang
tên nhà bác học John Tyndall của
Anh thế kỷ 19, là hiện tượng tán xạ
ánh sáng thường thấy trong các hệ
keo

Hiệu ứng nano trên lá sen
và muội nến

Hiệu ứng bề mặt
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Bước 6: Lập kế hoạch dạy
học

Giáo án (Ai? Làm gì? Như thế
nào? Bao lâu?)
Lựa chọn hoạt động

Sự kết hợp giữa các giáo viên
(nếu cần)

Xây dựng công cụ đánh giá
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Mô hình 5E

Mô hình 5E: công cụ để GV hướng dẫn
người học làm thế nào giải quyết vấn
đề.

Bybee và các cộng sự soạn thảo, đề
xuất bởi BSCS (Biological Sciences 
Curriculum Study)

Khung khái niệm (Posner, 1982) và
thuyết kiến tạo (Pyaget 1950)

Mô hình 5E

ENGAGEMENT

EXPLORATION

EXPLANATION

ELABORATION 
/EXTENSION

EVALUATION

THAM GIA

TÌM HIỂU

THỰC HIỆN

TỔNG HỢP

TRÌNH BÀY

HS THAM GIA vào vấn đề mà GV 
hoặc HS đề xuất thông qua kết nối tri 
thức cũ và những suy nghĩ về vấn đề

HS TÌM HIỂU và kết nối các nguồn tư
liệu để đề xuấ các phương pháp

GQVĐ

HS THỰC HIỆN các giải pháp có thể, 
sau đó phân tích dữ liệu, giair thích

TỔNG HỢP kết quả các phương án, 
tinh chỉnh nguyê nmẫu ,sửa đổi vàh

thử nghiệm các phương án mới.

TRÌNH BÀY kết quả, trình bày những
đánh giá về bản thân,  về bạn học, 

GV- HS hoặc HS-GV
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Mô hình 6E
ENGAGEMENT

EXPLORATION

EXPLANATION

ELABORATION 
/EXTENSION

EVALUATION

ENGINEERING

ENRICH 

Bước 7: Tổ chức dạy học và
đánh giá

 Theo giáo án

 Đánh giá điều chỉnh

Dạy học thực nghiệm

 Giới thiệu để HS hiểu về phương pháp dạy học theo 
trạm, dạy học dự án.

 Tổ chức dạy học một số kiến thức trong chủ đề “Nano 
và đời sống” với một số nội dung:

+ Tổng quan về nano, vật liệu nano, khoa học nano, công 
nghệ nano.

+ Các mặt lợi và hại của sản phẩm nano.

+ Nguyên nhân tạo nên tính chất đặc biệt cho vật liệu 
nano.

+ Chế tạo dung dịch keo nano bạc, đồng và thử nghiệm 
tính kháng khuẩn trên thức ăn.
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 Đối tượng thực nghiệm sư phạm:

 - Học sinh lớp 7A1 - trường THCS Hạ Đình, Thanh 
Xuân, Hà Nội. Sĩ số: 23

 - Học sinh lớp 8A1 - trường THCS Hạ Đình, Thanh 
Xuân, Hà Nội. Sĩ số: 24

 Số buổi: 4 buổi

 Thời gian: 2h/ buổi.

Giáo án 1:

 Thiết kế poster “ Khoa học nano thường thức”

 Chế tạo dung dịch nano bạc/đồng và thử nghiệm tính
diệt khuẩn.

 Dự án: Thiết kế cẩm nang “ Công nghệ phủ sơn
nano”
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Thành tố năng lực Nhóm 5 anh em

siêu nhân

(dự án nano đồng)

Nhóm 007

(dự án nano

bạc)

Nhóm Công Anh

(dự án sơn phủ

nano)

Khám phá và hiểu

vấn đề trong thực

tiễn

Mức 1 Mức 2 Mức 1

Trình bày, phát biểu

vấn đề dưới dạng

bài toán khoa học

có thể giải quyết

được

Mức 1 Mức 1 Mức 1

Đề xuâ ́t giải pháp Mức 2 Mức 3 Mức 2

Thực hiện giải pháp
Mức 2 Mức 2 Mức 1

Đánh giá và điều

chỉnh giải pháp

Mức 2 Mức 3 Mức 1

Giáo án 2:

 Thiết kế poster “Khoa học nano thường thức”

 Xây dựng bài thuyết trình “Vật liệu nano lợi hay hại?”

 Chế tạo dung dịch nano bạc và thử nghiệm tính diệt
khuẩn.
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Thành tố năng lực A Tê Ét Mờ Cô dâu 8 tuổi LinTaVin Marvel

Khám phá và hiểu

vấn đề trong thực

tiễn

Mức 2 Mức 2 Mức 2 Mức 1

Trình bày, phát biểu

vấn đề dưới dạng

bài toán khoa học

có thể giải quyết

được

Mức 3 Mức 3 Mức 2 Mức 1

Đề xuâ ́t giải pha ́p
Mức 4 Mức 4 Mức 3 Mức 2

Thực hiện giải pha ́p
Mức 2 Mức 2 Mức 2 Mức 2

Đánh giá và điều

chỉnh giải pháp

Mức 3 Mức 3 Mức 3 Mức 1

Về chỉ số hành vi khám phá và
hiểu vấn đề mới

 1. Con đọc thông tin tại địa
chỉ: http://nanobacsuper.com/nano-hop-kim-bac-dong

 Con hãy đặt ra 3 câu hỏi với đoạn thông tin này. 

 2. Với chủ đề: " Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe". Con thấy
chúng ta cần trả lời những câu hỏi nào để hướng về chủ đề đó? 
(khoảng 3 câu)

 3. Liên quan đến giao thông, con hãy đặt cho cô 3 câu hỏi.

+ Yêu cầu 1: Lý Anh Thư khi đánh giá ở
khía cạnh khám phá và hiểu vấn đề, 
con ở mức 2 vì câu hỏi đặt ra chưa rõ
ràng. Đối với Thu Quỳnh và Trang câu
hỏi rõ hơn, đạt mức 3. Nếu xét về việc
trình bày vấn đề thì câu hỏi của Quỳnh
cho thấy cách đặt vấn đề của em là cái
này hay cái kia thể hiện ở mức độ cao.
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Yêu cầu 2: Tôi nhận thấy cách suy
nghĩ của các bạn khi đặt câu hỏi. 
Đối với Thư, cả 3 câu hỏi gần như
cùng ý. Trang và QUỳnh có sự sâu
sắc hơn hẳn trong việc đăt câu hỏi: 
là gì?như thế nào?tại sao?

 Yêu cầu 3, khi chỉ nói đến giao thông, lĩnh vưc
rộng hơn, ta nhận thấy được các vấn đề mà các
bạn muốn giải đáp rất khác nhau. Tuy nhiên, qua 
đó, ta nhận thấy tư duy STEM của HS chưa thể
hiện. Ví dụ như những câu hỏi liên quan nhiều tới
khoa học trong giao thông hơn như những đoạn
giảm tốc tại sao giúp được chúng ta “giảm tốc” 
hay một sản phẩm gì cho những em bé an toàn
hơn khi tham gia giao thông…
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Dự án:

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO 

NHÀ CHỐNG LŨ
Trình bày: Cao Văn Tâm

Ý tưởng dự án
Hàng năm, nước ta hứng chịu nhiều trận lũ lụt 
gây thiệt hại nặng nề về người và của. Nhà 
cửa, ruộng vườn ngập úng, đồ đạc trong nhà 
trôi theo dòng lũ. 
Nhóm em gồm các kiến trúc sư tr , tài năng, hãy thiết 
kế một ngôi nhà chống lũ và thiết kế poser/
video thuyết phục các nhà đầu tư xây dựng nhà 
chống lũ giúp người dân.

Sản phẩm dự án

Các kiến thức liên quan
• S

- Vật chìm hay nổi phụ thuộc vào yếu tố nào?

- Áp lực phụ thuộc vào diện ch như thế nào?

• T

- Qui trình chế tạo nhà chống lũ.

- Sử dụng thiết bị công nghệ để quay video, chụp ảnh thuyết 
phục các nhà đầu tư?
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Các kiến thức liên quan
• E
Thiết kế, chế tạo mô hình nhà chống lũ: đo đạc, tính toán độ dài
các cạnh của ngôi nhà, đưa ra loại vật liệu sử dụng để xây dựng
ngôi nha.̀
• M
- Tính diện ch và diện ch xung quanh của các hình.
- So sánh hai số

Giới thiệu
• Tên dự án: Thiết kế, chế tạo mô hình Nhà chống lu.̃
• Thời gian: 6 buổi/90’
• Lứa tuổi: 9-10 tuổi.
• Cấp độ: Trung bình

• Thiết kế và chế tạo được nhà chống lũ.
• Nêu được cách thức hoạt động của ngôi nhà (sử dụng

kiến thức khoa học để giải thích vì sao lại hoạt động 
như vậy)

• Thiết kế được poster/video giới thiệu về nhà chống lũ
• Phát triển năng lực làm việc nhóm.

Mục tiêu dự án
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XÂY DỰNG NỘI DUNG CHÍNH CHO 6 BUỔI

Lựa chọn ý tưởng dự án

Lập kế hoạch thực hiện

Thiết kế, chế tạo hệ thống

Thử nghiệm

Công bố, báo cáo kết quả

THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM 
TRONG BUỔI 2
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Vật nào nổi, vật nào chìm?

Vật nào nổi, vật nào chìm?

Thử thách chế tạo nhà chống lũ?
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Mở rộng dự án
• Thiết kế chế tạo hệ thống báo động lũ lụt
• Thiết kế chế tạo nhà chống bão, chống động đất…



 

Dư ̣án: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO NHÀ CHỐNG LŨ 

Hạng mục Mô tả 

Tên dự án Thiết kế, chế taọ mô hình Nhà chống lũ  

Thời gian 6 buổi, 90’/buổi 

Lứa tuổi 

của HS 

9-10 tuổi 

Cấp độ Trung bình 

Giới thiệu 

dự án (Bộ 

câu hỏi dự 

án) 

Trong dự án này, HS sử duṇg kiến thức về áp lưc̣ và chìm-nổi, đo đac̣ và tính 

toán để thiết kế môṭ ngôi nhà chống lũ luṭ. 

1. Ý tưởng dự án 

Những năm gần đây, miền Trung của chúng ta liên tuc̣ hứng chiụ những 

trâṇ lũ luṭ tàn khốc khiến người dân nơi đây khổ sở. Nhà cửa, ruôṇg vườn 

ngâp̣ úng, đồ đac̣ trong nhà trôi theo dòng lũ. Nhóm em gồm các kiến trúc 

sư trẻ, tài năng, hãy thiết kế môṭ ngôi nhà chống lũ và thuyết phuc̣ các nhà 

đầu tư xây dưṇg nhà chống lũ giúp người dân miền Trung. 

2. Bộ câu hỏi dự án 

Câu hỏi khái quát 

Ngôi nhà của nhóm em hoaṭ đôṇg như thế nào khi có lũ? 

Câu hỏi bài học 

Ngôi nhà của nhóm em sẽ đươc̣ thiết kế và giới thiêụ như thế nào? 

Câu hỏi nội dung 

1. Sử dụng những vật liệu nào để chế tạo nhà chống lũ theo thiết kế giấy? 

2. Vì sao ngôi nhà của nhóm em không bi ̣nguy hiểm khi lũ âp̣ đến? 

3. Nhóm em sẽ thuyết phuc̣ các nhà đầu tư như thế nào? 

 

Các nội 

dung 

STEM 

Ngành nghề STEM liên quan: kiến trúc sư. 

Các kiến thức liên quan: 

• S 

- Vâṭ chìm hay nổi phu ̣thuôc̣ vào yếu tố nào? 

- Áp lưc̣ phu ̣thuôc̣ vào diêṇ tích như thế nào? 

• T 

- Quy trình chế tạo nhà chống lũ. 

- Sử duṇg thiết bi ̣công nghê ̣để quay video, chup̣ ảnh thuyết phuc̣ các nhà 

đầu tư? 

• E 

- Thiết kế, chế tạo mô hình nhà chống lũ: đo đạc, tính toán đô ̣dài các caṇh 

của ngôi nhà, đưa ra loaị vâṭ liêụ sử duṇg để xây dưṇg ngôi nhà. 

• M 

- Tính diêṇ tích và diêṇ tích xung quanh của các hình. 

- So sánh hai số 



 

Số lượng 

người mỗi 

nhóm 

5 HS/nhóm 

Vật liệu cho 

mỗi nhóm  

Vật liệu đối với 1 nhóm 

• Thiết kế nhà chống lũ. 

-  Bút màu: 1 hộp 

- PHT số 1, 2, 3. 

- Bút chì: 2 cái 

- Tẩy: 1 cái 

Chế tạo nhà chống lũ (HS lưạ choṇ vâṭ liêụ phù hơp̣ với thiết kế hoăc̣ GV đưa 

ra môṭ số vâṭ liêụ để HS lưạ choṇ) 

• Poster/video giới thiệu về nhà chống lũ để thuyết phuc̣ nhà đầu tư. 

- Bút màu: 1 hộp 

- Giấy A0: 1 tờ 

- Bút chì: 1 cái 

Không 

gian/cơ sở 

vật chất cần 

thiết 

Phòng học hoặc phòng thí nghiệm 

Mục tiêu  - Thiết kế và chế tạo được nhà chống lũ. 

- Nêu được cách thức hoạt động của ngôi nhà (sử duṇg kiến thức khoa hoc̣ 

để giải thích vì sao laị hoaṭ đôṇg như vâỵ) 

- Thiết kế được poster/video giới thiệu về nhà chống lũ 

- Phát triển năng lực làm việc nhóm. 

Sản phẩm 

dự án 

Mô hình nhà chống lũ. 

Poster/video giới thiệu về nhà chống lũ để thuyết phuc̣ các nhà đầu tư. 

Tiêu chí 

đánh giá 

sản phẩm 

dự án 

•Mô hình nhà chống lũ 

- Mô hình nhà chống lũ hoaṭ đôṇg đươc̣ (bảo vê ̣đươc̣ người và tài sản khi 

có lũ). 

- Nhà chống lũ đươc̣ thiết kế  hợp lí, đẹp, sáng taọ. 

•Poster/video giới thiệu về nhà chống lũ 

- Poster/video giới thiệu được các nội dung: Nhà chống lũ hoaṭ đôṇg như 

thế nào? Vì sao ngôi nhà laị hoaṭ đôṇg như vâỵ? Giá thành để xây dưṇg 

ngôi nhà này? Vì sao nên đầu tư để xây dưṇg nhà chống lũ theo mô hình 

của chúng tôi? 

- Poster/video sử dụng ngôn ngữ khoa học, bố cục hợp lí. 

Đánh giá 

hoạt động 

cá 

nhân/hoạt 

động nhóm 

Rubric 1 

Rubric 2 



Một vài lưu 

ý khác 

- Thông tin trợ giúp HS:

Từ khóa tìm kiếm trên internet: nhà chống lũ.

- Trong quá trình chế taọ có thể HS phải sử duṇg dao doc̣ giấy, kéo, súng

bắn keo, keo 502.... GV lưu ý và nhắc nhở HS về mức đô ̣nguy hiểm khi

sử duṇg các duṇg cu ̣này.

Dự án kết 

hợp những 

phương 

pháp dạy 

học nào? 

Phương pháp dạy học dự án 

Lịch trình 

các hoạt 

động 

Hoạt động của HS Sự hỗ trợ và câu hỏi định hướng của 

GV 

Buổi 1: Xây dựng ý tưởng dự án, lập 

kế hoạch làm việc. 

- Giới thiêụ và làm quen cả lớp

(10-15’)

- Nhận nhóm, phân công chức danh

trong nhóm

Trưởng dự án: 1 

Thư kí viên: 1 

Kĩ thuật viên: 2  

Thiết kế viên: 1 

- Trao đổi, thống nhất tiêu chí đánh

giá sản phẩm với GV.

- Trao đổi, đưa ra ý tưởng dự án,

hoàn thành mục 1/PHT 1.

- Trình bày ý tưởng dư ̣án của nhóm

(mỗi nhóm 2’)

- Giới thiêụ về câu lac̣ bô,̣ điều phối

hoaṭ đôṇg làm quen.

- Đưa ra ý tưởng thiết kế nhà chống

lũ (2’).

“Những năm gần đây, miền Trung

của chúng ta liên tuc̣ hứng chiụ 

những trâṇ lũ luṭ tàn khốc khiến

người dân nơi đây khổ sở. Nhà cửa,

ruôṇg vườn ngâp̣ úng, đồ đac̣ trong

nhà trôi theo dòng lũ. Nhóm em gồm

các kiến trúc sư trẻ, tài năng, hãy

thiết kế môṭ ngôi nhà chống lũ và 

thuyết phuc̣ các nhà đầu tư xây dưṇg

nhà chống lũ giúp người dân miền

Trung”.

- Phân chia nhóm, yêu cầu các nhóm

phân công chức danh trong nhóm

(5’)

- Đưa ra tiêu chí đánh giá 2 sản phẩm

của dự án, trao đổi và thống nhất với

HS nếu có điều chỉnh (5’)

- Yêu cầu các nhóm trao đổi và đưa ra

ý tưởng dự án -  mục 1/PHT 1 (10’).

- Yêu cầu các nhóm trình bày ý tưởng

dư ̣án của nhóm mình (10-15’)

- Đưa ra kế hoạch làm việc chung (5’)



 

- Trao đổi, lập kế hoạch làm việc 

nhóm dựa vào kế hoạch làm việc 

chung, hoàn thành các mục trong 

PHT 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông qua kế hoac̣h làm viêc̣ nhóm 

với GV và cả lớp (chỉnh sửa laị nếu 

cần). 

- Trưởng dự án nộp lại các phiếu học 

tập, báo cáo tiến độ làm việc nhóm, 

tình hình làm việc của nhóm, các 

mâu thuẫn xảy ra trong nhóm hoặc 

các đề xuất của nhóm nếu có. 

Buổi 1: Xây dựng ý tưởng dự án, lập 

kế hoạch làm việc. 

Buổi 2: Thiết kế mô hình nhà chống 

lũ.  

Buổi 3: Chế tạo mô hình nhà chống 

lũ. 

Buổi 4: Ra mắt mô hình nhà chống lũ, 

phản biện giữa các nhóm và GV về 

mô hình theo tiêu chí, cải tiến sản 

phẩm. Thiết kế poster/video giới thiệu 

về mô hình nhà chống lũ của nhóm. 

Buổi 5: Công bố mô hình nhà chống 

lũ sau khi cải tiến, thiết kế 

poster/video giới thiệu về nhà chống 

lũ của nhóm. 

Buổi 6: Trình bày về nhà chống lũ, 

phản biện giữa các nhóm, định giá 

sản phẩm. 

- Yêu cầu các nhóm lập kế hoạch làm 

việc nhóm – PHT 2 (20’). 

- Lắng nghe kế hoac̣h nhóm, góp ý 

cho HS chỉnh sửa nếu không đảm 

bảo kế hoac̣h chung của cả lớp (10') 

- Tổng kết (5’) 

Buổi 2: Thiết kế nhà chống lũ. Chuẩn 

bi ̣vâṭ liêụ để chế taọ mô hình. 

- Thiết kế nhà chống lũ trả lời các 

câu hỏi sau: 

+ Ngôi nhà của nhóm em hoaṭ đôṇg 

như thế nào khi có lũ? (Làm thế nào 

để lũ không tràn đươc̣ vào nhà?) 

+ Để ngôi nhà hoaṭ đôṇg như trên khi 

có lũ cần thiết kế như thế nào? Thiết 

kế như vâỵ khi sử duṇg trong thưc̣ tế 

có găp̣ khó khăn gì klhông? 

+ Làm thế nào để giảm áp lưc̣ của 

nước tác duṇg vào nhà? 

- Hoàn thiêṇ PHT1 

 

 

 

- Yêu cầu HS thiết kế nhà chống lũ 

theo dõi quá trình làm việc nhóm 

của HS (30’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Thư kí theo dõi và hoàn thành tiếp

các mục PHT 2.

- Làm các thí nghiệm về chìm-nổi  (vì

sao môṭ vâṭ chìm, nổi?); áp lưc̣ của

nước phu ̣thuôc̣ vào diêṇ tích. Rút ra

kết luâṇ.

- Các trưởng dự án nộp lại các phiếu

học tập, báo cáo tiến độ làm việc

nhóm, tình hình làm việc của nhóm,

các mâu thuẫn xảy ra trong nhóm

hoặc các đề xuất của nhóm nếu có.

- Hỗ trợ HS tiến hành TN (55’)

- Nhận báo cáo và phản hồi từ các

trưởng nhóm (5’)

Buổi 3: Thực hiện dự án: Chế tạo mô 

hình nhà chống lũ 

- Chế tạo mô hình nhà chống lũ theo

bản thiết kế của nhóm.

- Thư kí theo dõi và hoàn thành tiếp

các mục PHT 2.

- Các trưởng dự án nộp lại các phiếu

học tập, báo cáo tiến độ làm việc

nhóm, tình hình làm việc của nhóm,

các mâu thuẫn xảy ra trong nhóm

hoặc các đề xuất của nhóm nếu có.

- Quan sát HS làm việc để đánh giá và

hỗ trợ kịp thời.

- Nhận báo cáo và phản hồi từ các

trưởng nhóm (5’)

Buổi 4: Ra mắt mô hình nhà chống 

lũ, phản biện giữa các nhóm về mô 

hình theo tiêu chí, cải tiến sản phẩm. 

Thiết kế poster/video giới thiệu về 

mô hình của nhóm. 

- Giới thiệu về nhà chống lũ của

nhóm trong 5’:

Nhà chống lũ hoaṭ đôṇg như thế 

nào? Vì sao ngôi nhà hoaṭ đôṇg như 

vâỵ? 

- Các nhóm phản biện và GV đưa ra

câu hỏi, nhóm trình bày trả lời câu

hỏi (5’)

- Các nhóm và GV đưa ra góp ý với

nhóm trình bày (5’)

- Cải tiến mô hình hệ thống theo các

góp ý (25’)

- Thiết kế poster/video giới thiệu về

mô hình (25’-tiến hành song song

với hoạt động cải tiến)

- Các trưởng dự án nộp lại các phiếu

học tập, báo cáo tiến độ làm việc

nhóm, tình hình làm việc của

nhóm, các mâu thuẫn xảy ra trong

- -Yêu cầu các nhóm trình bày về hệ

thống máy cơ đơn giản của nhóm

(các nhóm khác là nhóm phản biện

của nhóm trình bày) (60’)

- Nhận báo cáo và phản hồi từ các

trưởng nhóm (5’)



 

nhóm hoặc các đề xuất của nhóm 

nếu có. 

 Buổi 5: Công bố mô hình nhà chống 

lũ sau khi cải tiến, thiết kế 

poster/video giới thiệu về nhà chống 

lũ. 

- Trưng bày và quan sát, đánh giá sản 

phẩm của các nhóm bạn. 

- Thiết kế poster/video giới thiệu về 

nhà chống lũ của nhóm (65’). 

- Các trưởng dự án nộp lại các phiếu 

học tập, báo cáo tiến độ làm việc 

nhóm, tình hình làm việc của 

nhóm, các mâu thuẫn xảy ra trong 

nhóm hoặc các đề xuất của nhóm 

nếu có. 

 

 

 

 

- Yêu cầu các nhóm trưng bày mô 

hình mô hình nhà chống lũ sau  khi 

cải tiến (20’). 

 

- Nhận báo cáo và phản hồi từ các 

trưởng nhóm (5’). 

 

  



Phiếu học tập số 1: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG DỰ ÁN 

Tên nhóm: _________________________________________________________  

STT Thành viên Chức vụ 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Ngôi nhà của nhóm em hoaṭ đôṇg như thế nào khi có lũ để bảo vê ̣người và tài sản?

2. Ve ̃laị thiết kế nhà của nhóm em



3. Các nguyên vật liệu nào sẽ được sử dụng để chế tạo mô hình nhà chống lũ của nhóm em?

STT Vâṭ liêụ Số lươṇg Đơn vi ̣ Muc̣ đích sử duṇg Ghi chú 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

VD: 

STT Vâṭ liêụ Số lươṇg Đơn vi ̣ Muc̣ đích sử duṇg Ghi chú 

1 Que đè lưỡi 50 cái chế taọ khung nhà mua loaị que 

trần để tiết 

kiêṃ chi phí 



 

Phiếu học tập số 2 

LẬP KẾ HOẠCH LÀM VIỆC 

 Tên nhóm: ___________________________________________________________  

Công việc Ngày tiến 

hành 

Phụ 

trách 

Theo dõi tiến độ Điều chỉnh 

(nếu có) Đúng Chậm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



Phiếu học tập số 3 

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM 

 Tên nhóm: __________________________________________________________  

1. Xác định chi phí nguyên vật liệu

STT Vật liệu Số lượng Đơn vị Giá thành Ghi chú 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tổng 

2. Xác định chi phí nhân công

STT Người làm Công việc Thời gian Công Ghi chú 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tổng 

3. Định giá sản phẩm

𝐺𝑖á 𝑠ả𝑛 𝑝ℎẩ𝑚 =  
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢 + 𝑡ổ𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑛ℎâ𝑛 𝑐ô𝑛𝑔

𝑠ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑠ả𝑛 𝑝ℎẩ𝑚



CÔNG CỤ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 

Dự án được đánh giá thông qua các công cụ được liệt kê trong bảng sau: 

STT Công cụ đánh giá 

1 Rubric 1: Tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm 

2 Rubric 2: Tiêu chí đánh giá hoạt động cá nhân 

3 Rubric 3: Tiêu chí đánh giá bài trình bày nhóm 

4 Rubric 4: Tiêu chí đánh giá poster giới thiệu về mô hình nhà chống lũ. 

5 Rubric 5: Tiêu chí đánh giá video giới thiệu về mô hình nhà chống lũ 

6 Rubric 6: Tiêu chí đánh giá phiếu học tập của các nhóm 

7 Rubric 7: Tiêu chí đánh giá mô hình nhà chống lũ. 



Rubric 1: TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM 

Tên nhóm ………………………………………………………… 

Tiêu chí Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều 

chỉnh (0-4 

điểm) 

Điểm 

Trao đổi, 

lắng nghe 

Tất cả các 

thành viên 

trong nhóm 

đều chú ý trao 

đổi, lắng nghe 

ý kiến người 

khác và đưa ra 

ý kiến cá nhân. 

Hầu hết các 

thành viên 

trong nhóm 

đều chú ý trao 

đổi, lắng nghe 

ý kiến người 

khác và đưa ra 

ý kiến cá nhân. 

Các thành viên 

trong nhóm 

chưa chú ý trao 

đổi, lắng nghe ý 

kiến người 

khác, thỉnh 

thoảng đưa ra ý 

kiến cá nhân. 

Các thành viên 

trong nhóm 

chưa chú ý trao 

đổi, lắng nghe 

ý kiến người 

khác, hầu như 

không đưa ra ý 

kiến cá nhân. 

Hợp tác Tất cả các 

thành viên đều 

tôn trọng ý 

kiến những 

thành viên 

khác và hợp 

tác đưa ra ý 

kiến chung 

Hầu hết các 

thành viên đều 

tôn trọng ý 

kiến những 

thành viên 

khác và hợp tác 

đƣa ra ý kiến 

chung 

Đa phần các 

thành viên đều 

đưa ra ý kiến cá 

nhân nhưng rất 

khó khăn đưa ra 

ý kiến chúng. 

Chỉ một vài 

người đưa ra ý 

kiến cá nhân và 

xây dựng. 

Phân chia 

công việc 

Công việc 

được phân 

chia đều, dựa 

theo năng lực 

phù hợp. 

Công việc 

được phân chia 

tương đối hợp 

lí. 

Cá nhân có 

nhiệm vụ nhưng 

chưa phù hợp 

năng lực. 

Công việc chỉ 

được tập trung 

cho một vài cá 

nhân, 

Sắp xếp thời 

gian 

Lựa chọn được 

thời gian phù 

hợp để làm 

việc và đều 

hoàn thành 

nhiệm vụ từng 

buổi.  

Lựa chọn được 

thời gian phù 

hợp để làm 

việc nhưng 

chưa hoàn 

thành nhiệm vụ 

từng buổi. 

Sắp xếp được 

thời gian làm 

việc nhóm 

nhưng để lãng 

phí. 

Không sắp xếp 

được thời gian 

làm việc nhóm. 

Tổng điểm 



Rubric 2: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN 

Tên nhóm:……………………………………………………………………… 

Người đánh giá:………………………………………………………………... 

Tiêu 

chí 

Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều chỉnh 

(0-4 điểm) 

Điểm 

Ý thức 

học tập 

Tham gia đầy 

đủ các buổi học 

tập trên lớp và 

làm việc nhóm 

Tham gia hầu hết 

thời gian các 

buổi học tập trên 

lớp và làm việc 

nhóm  

Tham gia thời gian 

các buổi học tập 

trên lớp và làm 

việc nhóm nhưng 

để lãng phí. 

Tham gia nhưng 

thực hiện các 

công việc không 

liên quan. 

Tranh 

luận, 

trao đổi 

Chú ý trao đổi, 

lắng nghe ý 

kiến người khác 

và đưa ra ý kiến 

cá nhân. 

Thường lắng 

nghe cẩn thận 

các ý kiến người 

khác, đôi khi đưa 

ra ý kiến cá nhân 

Đôi khi không 

lắng nghe các ý 

kiến của những 

người khác. 

Thường không có 

ý kiến riêng trong 

hoạt động của 

nhóm 

Đôi khi đưa ra ý 

kiến cá nhân 

nhưng không 

nghe ý kiến 

người khác. 

Hợp tác Tôn trọng ý 

kiến những 

thành viên khác 

và hợp tác đưa 

ra ý kiến chung 

Thường tôn 

trọng ý kiến 

những thành 

viên khác và hợp 

tác đưa ra ý kiến 

chung

Thường tôn trọng 

ý kiến những 

thành viên khác 

nhưng chưa hợp 

tác đưa ra ý kiến 

chung 

Ít tôn trọng ý 

kiến những 

thành viên khác 

và ít hợp tác đưa 

ra ý kiến chung 

Sắp xếp 

thời 

gian 

Hoàn thành 

công việc được 

giao đúng thời 

hạn  

Thường hoàn 

thành công việc 

được giao đúng 

thời hạn, không 

làm chậm trễ 

công việc chung 

của nhóm 

Không hoàn thành 

nhiệm vụ được 

giao đúng thời 

gian và làm đình 

trệ công việc của 

nhóm 

Hoàn thành 

nhiệm vụ được 

giao không đúng 

thời hạn và 

thường xuyên 

buộc nhóm phải 

điều chỉnh hoặc 

thay đổi kế 

hoạch. 

Tổng điểm 



Rubric 3: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH BÀY NHÓM 

Tên nhóm đánh giá:……………………………………………………………………… 

Tên nhóm được đánh giá:………………………………………………………………... 

Tiêu 

chí 

Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều chỉnh 

(0-4 điểm) 

Điểm 

Nội 

dung 

Trình bày đầy 

đủ yêu cầu của 

bài trình bày, 

ngắn gọn, tự 

phân tích được 

ưu nhược điểm 

của hệ thống.  

Trình bày đầy đủ 

yêu cầu của bài 

trình bày, ngắn 

gọn, súc tích. 

Trình bày đầy đủ 

yêu cầu của bài 

trình bày (xem ở 

bản mô tả dự án) 

Trình bày được 

yêu cầu của bài 

trình bày nhưng 

còn sơ sài(xem ở 

bản mô tả dự án) 

Ngôn 

ngữ 

Diễn đạt lưu 

loát, giọng điệu 

lôi cuốn người 

nghe. 

Diễn đạt trôi 

chảy, giọng điệu 

thu hút sự chú ý 

của người nghe. 

Diễn đạt chưa trôi 

chảy, chưa thu hút 

được người gnhe. 

Giọng đều đều, 

không mạch lạc. 

Phong 

cách 

trình 

bày 

Bao quát khán 

giả, phối hợp 

nhịp nhàng giữa 

ngôn ngữ nói và 

ngôn ngữ cơ 

thể. 

Bao quát khán 

giả, có sử dụng 

ngôn ngữ cơ thể. 

Bao quát được 

khán giả nhưng 

chưa phối hợp 

ngôn ngữ cơ thể. 

Bao quát khán 

giả chưa tốt, 

ngôn ngữ cơ thể 

chưa phù hợp. 

Tranh 

luận, 

trao đổi 

Chú ý trao đổi, 

lắng nghe ý 

kiến phản biện, 

góp ý và đưa ra 

ý kiến của 

nhóm. 

Lắng nghe các ý 

kiến phản biện, 

góp ý. 

Đôi khi không 

lắng nghe các ý 

kiến phản biện, 

góp ý. 

Chưa chú ý lắng 

nghe các ý kiến 

phản biện, góp ý. 

Tổng điểm 



Rubric 4: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ POSTER 

Tên nhóm đánh giá:……………………………………………………………………… 

Tên nhóm được đánh giá:………………………………………………………………... 

Tiêu 

chí 

Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều chỉnh 

(0-4 điểm) 

Điểm 

Bố cục Bố cụ rõ ràng, 

khoa học, phân 

chia nội dung 

hợp lí  

Bố cục rõ ràng 

nhưng nội dung 

phân chia có một 

vài điểm chưa 

hợp lí. 

Bố cục rõ ràng 

nhưng nội dung 

phân chia chưa 

hợp lí. 

Bố cục chưa 

khoa học, nội 

dung phân chia 

lộn xộn. 

Nội 

dung 

Giới thiệu được 

đầy đủ thông tin 

yêu cầu về nhà 

chống lũ, các 

thông tin đưa ra 

khoa học, hấp 

dẫn, chính xác. 

Giới thiệu được 

đầy đủ thông tin 

yêu cầu về nhà 

chống lũ. 

Giới thiệu được 

các nét chính về 

nhà chống lũ. 

Nội dung lan 

man, chưa giới 

thiệu được 

những nét chính 

về nhà chống lũ. 

Hình 

thức 

Sử dụng hình 

ảnh , tranh vẽ 

hợp lí. Trình 

bày rõ ràng, dễ 

hiểu, hấp dẫn, 

thể hiện sự sáng 

tạo của nhóm. 

Sử dụng hình 

ảnh , tranh vẽ 

hợp lí. Trình bày 

rõ ràng, dễ hiểu. 

Sử dụng hình ảnh, 

tranh vẽ nhưng 

chưa phù hợp  với 

nội dung. 

Ít hình ảnh, tranh 

vẽ. Trình bày 

chưa hấp dẫn. 

Tổng điểm 



Rubric 5: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIDEO 

Tên nhóm đánh giá:……………………………………………………………………… 

Tên nhóm được đánh giá:………………………………………………………………... 

Tiêu 

chí 

Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều chỉnh 

(0-4 điểm) 

Điểm 

Bố cục Bố cụ rõ ràng, 

khoa học, phân 

chia nội dung 

hợp lí  

Bố cục rõ ràng 

nhưng nội dung 

phân chia có một 

vài điểm chưa 

hợp lí. 

Bố cục rõ ràng 

nhưng nội dung 

phân chia chưa 

hợp lí. 

Bố cục chưa 

khoa học, nội 

dung phân chia 

lộn xộn. 

Nội 

dung 

Giới thiệu được 

đầy đủ thông tin 

yêu cầu về nhà 

chống lũ, các 

thông tin đưa ra 

khoa học, hấp 

dẫn, chính xác. 

Giới thiệu được 

đầy đủ thông tin 

yêu cầu về nhà 

chống lũ. 

Giới thiệu được 

các nét chính về 

nhà chống lũ. 

Nội dung lan 

man, không giới 

thiệu được 

những nét chính 

về nhà chống lũ. 

Hình 

thức 

Sử dụng hình 

ảnh , cảnh quay, 

hiệu ứng hợp lí. 

Trình bày rõ 

ràng, dễ hiểu, 

hấp dẫn, thể 

hiện sự sáng tạo 

của nhóm. 

Sử dụng hình 

ảnh , cảnh quay, 

hiệu ứng hợp lí. 

Trình bày rõ 

ràng, dễ hiểu. 

Sử dụng hình ảnh, 

cảnh quay, hiệu 

ứng nhưng chưa 

sắp xếp chưa phù 

hợp. 

Trình bày sơ sài. 

Tổng điểm 



Rubric 6: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHIẾU HỌC TẬP 

Tên nhóm:……………………………………………………………………… 

Tiêu 

chí 

Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều chỉnh 

(0-4 điểm) 

Điểm 

Nội 

dung 

Hoàn thành đầy 

đủ, chính xác 

các nội dung 

trong phiếu học 

tập. 

Hoàn thành đầy 

đủ các nội dung 

trong phiếu học 

tập.  

Hoàn thành các 

nội dung trong 

phiếu học tập 

nhưng chưa đầy 

đủ. 

Chưa hoàn thành 

hết các nội dung 

trong phiếu học 

tập. 

Trình 

bày 

Chữ viết cẩn 

thận, rõ ràng, 

các ý trình bày 

khoa học, hợp lí 

Chữ viết cẩn 

thận, các ý trình 

bày rõ ràng 

nhưng còn một 

vài điểm chưa 

hợp lí. 

Chữ viết cẩn thận, 

các ý  trình bày 

chưa rõ ràng. 

Chữ viết cẩu thả, 

các ý viết lộn 

xộn, không theo 

hàng lối. 

Tổng điểm 



Rubric 7: TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG MÁY CƠ ĐƠN GIẢN 

Tên nhóm ………………………………………………………… 

Tiêu chí Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều 

chỉnh (0-4 

điểm) 

Điểm 

Chức năng Nhà chống lũ 

hoaṭ đôṇg tốt 

khi có lũ, đảm 

bảo sư ̣an toàn 

của người và 

tài sản trong 

nhà. 

Nhà chống lũ 

hoaṭ đôṇg đươc̣ 

khi có lũ, đảm 

bảo sư ̣ an toàn 

của người và 

tài sản trong 

nhà. 

Nhà chống lũ 

hoaṭ đôṇg đươc̣ 

khi có lũ, tuy 

nhiên người và 

tài sản trong nhà 

chưa thưc̣ sư ̣an 

toàn. 

Nhà chống lũ 

hoaṭ đôṇg chưa 

hoaṭ đôṇg đươc̣ 

khi có lũ. Tuy 

nhiên về măṭ ý 

tưởng thì có thể 

thưc̣ hiêṇ đươc̣. 

Bố trí Bố trí, cấu trúc 

nhà hợp lí, đẹp 

đẽ; khoảng 

cách, tỉ lệ phù 

hợp để đảm 

bảo hoaṭ đôṇg 

của ngôi nhà 

khi có lũ. 

Bố trí, cấu trúc 

nhà hợp lí, 

khoảng cách, tỉ 

lệ phù hợp để 

đảm bảo hoaṭ 

đôṇg của ngôi 

nhà khi có lũ. 

Bố trí, cấu trúc 

nhà chưa hơp̣ lí; 

khoảng cách, tỉ 

lệ phù hơp̣ phù 

hợp để đảm bảo 

chức năng của 

hệ thống. 

Bố trí, cấu trúc 

nhà chưa hơp̣ 

lí; khoảng 

cách, tỉ lệ phù 

hơp̣ chưa phù 

hợp để đảm 

bảo chức năng 

của hệ thống. 

Vận hành Nhà chống lũ 

hoaṭ đôṇg trơn 

tru. 

Nhà chống lũ 

hoaṭ đôṇg được 

tuy nhiên còn 

bị khúc mắc ở 

một vài chỗ. 

Nhà chống lũ 

hoaṭ đôṇg được 

tuy nhiên đôi 

lúc không thực 

hiện được chức 

năng. 

Hệ thống chưa 

hoaṭ đôṇg 

được. Tuy 

nhiên về măṭ ý 

tưởng thì có thể 

thưc̣ hiêṇ nếu 

tiếp tuc̣ cải 

tiến. 

Tính sáng 

tạo 

Thiết kế hệ 

thống sáng tạo, 

hấp dẫn. 

Ứng dụng Khả năng ứng 

dụng rộng rãi, 

dễ sử dụng 

Ứng dụng được 

nhưng không 

rôṇg raĩ, chỉ ở 

môṭ số vùng 

miền, dễ sử 

dụng. 

Ứng dụng được 

nhưng khó sử 

dụng.  

Chưa ứng dụng 

được trong 

thực tế, cần cải 

tiến. 

Tổng điểm 



GƠỊ Ý MÔṬ SỐ THÍ NGHIÊṂ BUỔI 2 

THÍ NGHIÊṂ VỀ CHÌM-NỔI 

1. Chuẩn bị

STT Dụng cụ 
Số lượng 

Ghi chú 
Lớp Nhóm Cá nhân 

Hoạt động 1: Có phải vâṭ năṇg chim̀, vâṭ nhe ̣nổi ? 

1 Kim khâu 1 

2 Miếng gỗ các hình 1 

Hoạt động 2: Vâṭ chim̀ hay nổi phu ̣thuôc̣ vào yếu tố nào? 

1 Hình tròn gỗ và mica (cùng 

bán kính, đô ̣dày) 

2 bô ̣

kích 

thước 

khác 

nhau 

2 Hình tam giác gỗ và mica 

(cùng kích thước, đô ̣dày) 

1 

3 Hình vuông gỗ và mica 

(cùng kích thước, đô ̣dày) 

1 

4 Châụ nước 1 

2. Tổ chức hoạt động

Hoạt động 1: Có phải vâṭ năṇg chim̀, vâṭ nhe ̣nổi ? 

1.1  Thời gian: 5-7’ 

1.2  Mục tiêu 

- Tiến hành đươc̣ thí nghiêṃ kiểm tra vâṭ chìm và vâṭ nổi.

- Phát hiêṇ đươc̣ vấn đề “vâṭ chìm hay nổi không phu ̣ thuôc̣ vào khối lươṇg, vâỵ phu ̣

thuôc̣ vào yếu tố nào?”

1.3 Nguyên vật liệu 

1 Kim khâu 1 

2 Miếng gỗ các hình 1 

1.4 Nôị dung hoạt động 



Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 

- Đăṭ vấn đề:

Theo các em, hòn bi và miếng xốp vâṭ

nào chìm, vâṭ nào nổi?

- Lần lươṭ Đưa ra câu hỏi:

Vì sao hòn bi chìm, miếng xốp nổi?

Vâỵ là vâṭ năṇg thì chìm, vâṭ nhe ̣ thì

nổi?

Trên tay là là môṭ cái kim và môṭ 

miếng gỗ. Miếng gỗ năṇg hơn cái kim

(cho HS thử cầm hoăc̣ cân để HS

thấy). Theo các baṇ, vâṭ nào chìm, vâṭ

nào nổi?

- Yêu cầu HS tiến hành TN hoăc̣ tiến

hành TN cho HS quan sát.

- Lần lươṭ thả tấm gỗ và kim vào trong

châụ nước. Yêu cầu HS quan sát và rút

ra nhâṇ xét. Vâṭ nào nổi? vâṭ nào chìm?

- Đăṭ ra vấn đề

Yếu tố nào quyết điṇh môṭ vâṭ chìm

hay nổi? (Môṭ vâṭ chìm hay nổi phu ̣

thuôc̣ vào cái gì?)

- Đưa ra câu trả lời

Hòn bi chìm, miếng xốp nổi.

- Lần lươṭ Đưa ra câu trả lời

Vì hòn bi năṇg, miếng xốp nhe ̣

Cái kim nổi, miếng gỗ chìm. 

- Tiến hành TN quan sát và rút ra nhâṇ 

xét.

Hoạt động 2: Vâṭ chim̀ hay nổi phu ̣thuôc̣ vào yếu tố nào? 

2.1 Thời gian: 30’ 

2.2 Mục tiêu 

- Phát biểu đươc̣ vâṭ chìm hay nổi phu ̣thuôc̣ chất làm vâṭ.

- Phát triển ki ̃năng làm viêc̣ nhóm.

2.3 Nguyên vật liệu 

1 Hình tròn gỗ và mica (cùng thể tích) 2 bô ̣ kích 

thước khác 

nhau 

2 Hình tam giác gỗ và mica (cùng khối lươṇg) 2 bô ̣ có khối 

lươṇg khác 

nhau 

4 Châụ nước 1 

2.4 Nôị dung hoaṭ đôṇg 



Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 

- Giấu các căp̣ vâṭ ở các vi ̣ trí khác nhau

trong lớp hoc̣.

- Đăṭ vấn đề:

Chúng ta vừa tiến hành TN và quan sát

thấy vâṭ chìm hay nổi không phu ̣thuôc̣ 

vào khối lươṇg vâỵ chìm hay nổi phụ

thuôc̣ vào yếu tố nào?

Chia nhóm và phân chia nhiêṃ vu ̣tìm

hình nào của các nhóm (có thể có các

tờ gơị ý).

Câu hỏi điṇh hướng:

+ Gỗ năṇg hơn kim thế còn gỗ và kim

vâṭ nào to hơn?

- Chia nhóm và phân chia nhiêṃ vu ̣tìm

hình nào của các nhóm (có thể có các

tờ gơị ý).

- Sau khi các nhóm tìm đủ căp̣ đồ vâṭ.

GV yêu cầu các nhóm dư ̣đoán và thả

vâṭ vào 2 rổ, rổ chìm và rổ nối.

- Yêu cầu HS tiến hành TN kiểm tra dư ̣

đoán và đưa ra nhâṇ xét.

- Trao đổi, đưa ra dư ̣đoán.

- Tiến hành TN kiểm tra dư ̣đoán và

rút ra nhâṇ xét.

- Thành lâp̣ nhóm và đi tìm các vâṭ

đươc̣ giấu.

- Tiến hành TN kiểm tra dư ̣đoán và

rút ra nhâṇ xét

Hai vâṭ cùng khối lượng, vâṭ nào

càng to càng dê ̃nổi hơn.
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TẬP LÀM NHÀ THIẾT KẾ
Người trình bày: Nguyễn Vũ Phong

1. Xác định mục tiêu

2. Các kiến thức liên quan

3. Thiết kế hoạt động dạy học

4. Làm sản phẩm

5. Báo cáo sản phẩm

1. Xác định mục tiêu

Theo thầy cô thì mục tiêu 
cần đạt được trong chủ để 
tập làm nhà thiết kế là gì?
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2. Các kiến thức liên quan

Khoa học Công nghệ Kĩ thuật toán

3. Thiết kế hoạt động dạy học
Dựa vào mục tiêu bài học thầy cô hãy thiết kế một số hoạt 
động dạy học cho học sinh trong 3 buổi học.

Hoạt 
động 

Dụng 
cụ

Mục 
tiêu

Mô tả 
hoạt 
động

Tài liệu 
tham 
khảm

4. Làm sản phẩm
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5. Báo cáo sản phẩm

Một số phương pháp 
báo cáo

- Slide
- Video
- Poster

DỰ ÁN: NGÔI NHÀ TRONG MƠ CỦA EM

1. Thiết kế ngôi nhà trong mơ của em

Với một khu đất có kích thước 5cm x 10cm
Em hãy thiết kế một ngôi nhà mà em muốn sống trong tương lai. 

Lưu ý: ngôi nhà cần có
- Phòng khách - Phòng vệ sinh
- Phòng ăn - Phòng làm việc
- Phòng ngủ - Đủ cho từ 4-5 người
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2. Chế tạo ngôi nhà trong mơ của em

Maket Dao rọc giấy Bộ thước kẻ Súng bắn keo

Sơn màu

Em hãy tiến hành làm ngôi nhà trong 
mơ của nhóm mình theo bản thiết kế mà 

em đã vẽ theo đúng kích thước đã ghi 
trong bản vẽ.



Dư ̣án:Tập làm nhà thiết kế 

Hạng mục Mô tả 

Tên dự án Tập làm nhà thiết kế 

Thời gian 3 buổi (6 tiết) 

Lứa tuổi của HS 12,13,14 

Cấp độ 

Giới thiệu dự án (Bộ 

câu hỏi gợi ý cho dự 

án) 

Trong dự án này, HS sử dụng Học sinh biết được các dụng cụ đo 

thường dùng ở Việt Nam. Thước dây, thước cuộn, thước thẳng, thước 

xích, thước kẹp, một số dụng cụ đo góc … để vẽ bản thiết kế. 

Học sinh thành thạo chuyển đổi đơn vị độ dài. Vận dụng linh hoạt bài 

tập về tỉ lệ thức. 

 (kiến thức nền tảng của HS cần có để thưc̣ hiêṇ dư ̣án) 

- Ý tưởng dự án học sinh rất yếu trong khả năng vẽ hình, và chưa

biết biến ý tưởng thành bản thiết kế và quy trình thiết kế chế tạo

các mô hình còn kém.

Các nội dung STEM Các kiến thức liên quan: 

• S

- Khoa học vật liệu liên quan tới độ bền của thiết kế.

• T

- Quy trình thiết kế chế tạo mô hình.

• E

- Thiết kế, chế tạo lắp đặt nhà mô hình trong mơ của em.

• M

- Tỉ lệ thức, đơn vị đo độ dài

Số lượng người mỗi 

nhóm 

5-7 học sinh/ nhóm



Vật liệu cho mỗi 

nhóm 

- Tấm maket

- Dao rọc giấy

- Súng bắn keo

- Bộ thước kẻ

- Giấy A4

- Bút chì, tẩy

Không gian/cơ sở vật 

chất cần thiết 

Phòng học, máy tính, máy chiếu. 

Mục tiêu - Học sinh vẽ được bản thiết kế ngôi nhà trong mơ.

- Học sinh hoàn thiện được ngôi nhà trong mơ.

- Học sinh báo cáo gới thiệu thiết kế ngôi nhà trong mơ.

- Sử dụng thành thạo công thức tỉ lệ.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ vẽ thiết kế.

Sản phẩm dự án - Ngôi nhà trong mơ.

Tiêu chí đánh giá sản 

phẩm dự án 

- Xem tiêu chí đánh giá poster

Đánh giá hoạt động 

cá nhân/hoạt động 

nhóm 

- Theo mẫu kiểm tra đánh giá (mẫu tham khảo hoặc giáo viên có

thể tự thiết kế)

Một vài lưu ý khác Do dự án là tập làm nhà thiết kế nên bài này các thầy cô sẽ hình 

thành cho học sinh kĩ năng sử dụng các dụng cụ đo các dụng cụ vẽ 

hình. Nêu được ý nghĩa của bản vẽ kĩ thuật tới sự phát triển của 

khoa học kĩ thuật ngày nay. 

Ở dự án này sẽ là thiết kế chế tạo mô hình ngôi nhà trong mơ của 

em nên các thầy cô đánh giá mô hình nhà không dựa vào thiết kế 

các ngôi nhà hiện đại mà ta thường gặp trong cuộc sống. Bố cục có 

thể hợp lý hoặc chưa hợp lý cho cuộc sống thực tế nên các thầy cô 



cần đưa ra được các ý kiến đóng góp để học sinh có thể hoàn thiện 

được mô hình ngôi nhà trong mơ của nhóm mình. 

Lịch trình các hoạt 

động 

Hoạt động của HS Sự hỗ trợ và câu hỏi định hướng 

của GV 

Buổi 1: Đo – Dụng cụ đo độ dài 

Hoạt động 1: Thực hành đo 

- Kiểm tra khả năng sử dụng các

dụng cụ đo của học sinh

- Chia lớp thành các nhóm có từ 4-6

học sinh. 

- Phát dụng cụ đo cho mỗi nhóm.

- Phát phiếu học tập số 1: (yêu cầu học

sinh đo và điền kết quả vào bảng kết 

quả) 

Hoạt động 2: Hướng dẫn sử dụng 

thước thẳng 

- Học sinh sử dụng đúng cách

thước thẳng.

- Biết đọc kết quả và làm tròn số

khi đọc kết quả.

- Chia lớp thành các nhóm có từ 4-6

học sinh. 

- Phát dụng cụ đo cho mỗi nhóm.

- Hướng dẫn học sinh sử dụng thước

thẳng (sách vật lý 6). 

Lưu ý: Giáo viên hướng dẫn quy tắc 

làm tròn số khi đọc kết quả đo. 

- Học sinh tiến hành đo lại các vật

mẫu và ghi lại kết quả. 

Hoạt động 3: Hướng dẫn sử dụng 

thước kẹp. 

- Học sinh biết được cách sử

dụng thước kẹp. 

- Biết đọc kết quả và làm tròn số

khi đọc kết quả

- Giáo viên giới thiệu cách sử dụng

thước kẹp, cách đọc thước kẹp. 

Hướng dẫn các nhóm đo kích thước 

các vật mẫu. (GV tham khảo 

http://cokhithanhduy.com/huong-

dan-su-dung-thuoc-kep-va-cach-doc-

thuoc-kep-thuoc-cap-

cokhithanhduy/) 

- Học sinh tiến hành đo lại bulong, đai

ốc, độ dày tờ giấy, … . Ghi lại kết quả 

ra giấy. 

Lưu ý: Giáo viên nhớ giới thiệu cách 

làm tròn số khi đọc kết quả. 

http://cokhithanhduy.com/huong-dan-su-dung-thuoc-kep-va-cach-doc-thuoc-kep-thuoc-cap-cokhithanhduy/
http://cokhithanhduy.com/huong-dan-su-dung-thuoc-kep-va-cach-doc-thuoc-kep-thuoc-cap-cokhithanhduy/
http://cokhithanhduy.com/huong-dan-su-dung-thuoc-kep-va-cach-doc-thuoc-kep-thuoc-cap-cokhithanhduy/
http://cokhithanhduy.com/huong-dan-su-dung-thuoc-kep-va-cach-doc-thuoc-kep-thuoc-cap-cokhithanhduy/


Hoạt động 4: Hướng dẫn sử dụng 

thước cuộn 

- Học sinh biết cách sử dụng

thước cuộn. 

- Biết đọc kết quả và làm tròn số

khi đọc kết quả. 

- Chia lớp thành các nhóm có từ 4-6

học sinh. 

- Phát dụng cụ đo cho mỗi nhóm.

- Giáo viên giới thiệu cấu tạo, cách sử

dụng của thước cuộn. 

Lưu ý: Nhớ giới thiệu cách làm tròn 

số khi đọc kết quả đo. 

- Học sinh thực hành đo lại vật mẫu

và ghi lại kết quả ra giấy. 

- Học sinh đưa ra kết luận về sự khác

nhau giữa các lần đo. Với mỗi vật thể 

khác nhau chúng ta luôn có nhiều 

cách đo khác nhau. Những cách đo 

khác nhau thường sẽ có sự sai số nhất 

định và trong cùng 1 cách đo chúng ta 

nên đo lại 2-3 lần để kiểm tra kết quả. 

GV tham khảo:  

http://kenh14.vn/kham-pha/vi-sao-

tat-ca-cac-thuoc-cuon-deu-co-1-cai-

lo-tron-20160211133241817.chn 

Hoạt động 5: Đổi đơn vị đo độ 

dài. 

- Học sinh thành thạo việc đổi

đơn vị đo độ dài, nắm được quy 

tắc làm tròn số.  

- Phát phiếu học tập cho học sinh.

- Giới thiệu lại cách đổi các đơn vị đo

độ dài. 

- Học sinh hoàn thiện phiếu học tập số

2. 

- Giáo viên giới thiệu quy tắc làm tròn

số (SGK - lớp 7 – quyển 1) 

Buổi 2: Tỉ lệ bản vẽ – Vẽ thiết kế đơn giản 

http://kenh14.vn/kham-pha/vi-sao-tat-ca-cac-thuoc-cuon-deu-co-1-cai-lo-tron-20160211133241817.chn
http://kenh14.vn/kham-pha/vi-sao-tat-ca-cac-thuoc-cuon-deu-co-1-cai-lo-tron-20160211133241817.chn
http://kenh14.vn/kham-pha/vi-sao-tat-ca-cac-thuoc-cuon-deu-co-1-cai-lo-tron-20160211133241817.chn


Hoạt động 1: Vai trò của bản 

vẽ kĩ thuật trong sản xuất và 

đời sống. 

- Học sinh nêu được tầm quan

trọng của bản vẽ kĩ thuật. 

Nêu/kể tên được một số loại bản 

vẽ kĩ thuật thường gặp trong 

cuộc sống. 

- Học sinh giải thích được thế

nào là tỉ lệ bản vẽ. Quy đổi được 

kích thước thực tế sang kích 

thước bản vẽ 

- Giáo viên đưa ra một bộ ghép hình

chiếc ô tô mà không có bản hướng 

dẫn lắp ghép, yêu cầu học sinh ghép 

lại để được 1 chiếc ô tô. 

Hoạt động 2: Thực hành đo 

và vẽ thiết kế. 

- Học sinh đo và vẽ thiết kế một

số đồ vật đơn giản có trong thực 

tế. 

- Chia lớp thành các nhóm có số học

sinh từ 4-6 học sinh 

- Phát dụng cụ đo và vật đo cho học

sinh. 

- Giáo viên gợi ý học sinh đo và vẽ

lại thiết kế một số sản phẩm đơn giản.

Ví dụ: Mô hình nhà, giường, tủ, bàn,

ghế, phòng học, sân bóng, …. 

- Học sinh tiến hành đo và vẽ bản vẽ

lại bản thiết kế vật mẫu vào phiếu học 

tập số 2. 

Lưu ý: 

- Học sinh sẽ tiến hành làm lại mô

hình vật mẫu theo kích thước thu nhỏ 

hoặc phóng to của vật mẫu. Nên các 

giáo viên chọn vật mẫu đơn giản dễ 

vẽ và dễ tiến hành làm mô hình. Ưu 

tiên các nguyên liệu làm vật mẫu dễ 

kiếm như: Bìa cứng, giấy màu, hoặc 

các vỏ lon, vỏ chai nhựa, …  

- Trong trường hợp học sinh không tự

tìm được vật mẫu thì giáo viên có thể 

đưa ra một số gợi 



ý: Đo và vẽ bản thiết kế bàn và ghế 

giáo viên, sân bóng đá của trường, 

phòng học, … 

- Bản thiết kế để có thể lắp ráp thành

vật mẫu nên khi vẽ thiết kế cần yêu 

cầu học sinh vẽ tách rời từng bộ phận 

của vật mẫu. 

Ví dụ: Vật mẫu là bàn học cần vẽ tách 

biệt mặt bàn, ngăn bàn, chân bàn. 

Hoạt động 3: Dự kiến vật 

liệu. 

- Học sinh hoàn thành dự kiến

dụng cụ đồ dùng cho buổi thực 

hành chế tạo mô hình theo bản 

thiết kế đã vẽ. 

- Các nhóm thảo luận và liệt kê danh

sách nguyên vật liệu cần dùng cho 

buổi sau 

Buổi 3: Thực hiện chế tạo theo bản thiết kế 

Hoạt động 1: Hoàn thiện sản 

phẩm mô hình theo bản thiết 

kế 

- Hoàn thành sản phẩm mô hình

theo bản thiết kế. 

- Học sinh sử dụng nguyên vật liệu và

dụng cụ đã chuẩn bị để chế tạo sản 

phẩm theo bản thiết kế mà mình đã 

vẽ.  

- Trong quá trình làm nếu thiết kế

không hợp lý các bạn có thể thay đổi 

thiết kế để việc làm sản phẩm được 

hợp lý hơn. (Phải thể hiện lại phần 

thay đổi vào trong bản vẽ) 



Hoạt động 2: Báo cáo kết quả 

- Học sinh làm quen với việc

thuyết trình. 

- Học sinh thuyết trình giới thiệu sản

phẩm của nhóm mình bằng slide hoặc 

video. (khuyến khích học sinh sử 

dụng công nghệ thông tin trong việc 

thuyết trình của nhóm mình) 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh báo

cáo kết quả làm việc của nhóm mình. 

- Các nhóm lắng nghe và tham gia

nhận xét. 

- Giáo viên đưa ra nhận xét và tổng

kết. 

Mẫu kiểm tra đánh giá dự án tham khảo 

Dự án được đánh giá thông qua các công cụ được liệt kê trong bảng sau: 

STT Công cụ đánh giá 

1 Rubric 1: Tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm 

2 Rubric 2: Tiêu chí đánh giá hoạt động cá nhân 

3 Rubric 3: Tiêu chí đánh giá bài thuyết minh kết quả thực nghiệm dự án của 

nhóm 

4 Rubric 4: Tiêu chí đánh giá poster kết quả của các nhóm 



Rubric 1: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM 

Tên nhóm ………………………………………………………… 

Tiêu chí Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều chỉnh 

(0-4 điểm) 

Điểm 

Trao đổi, 

lắng nghe 

Tất cả các 

thành viên 

trong nhóm 

đều chú ý trao 

đổi, lắng nghe 

ý kiến người 

khác và đưa ra 

ý kiến cá nhân. 

Hầu hết các 

thành viên 

trong nhóm 

đều chú ý trao 

đổi, lắng nghe 

ý kiến người 

khác và đưa ra 

ý kiến cá nhân. 

Các thành viên 

trong nhóm 

chưa chú ý trao 

đổi, lắng nghe ý 

kiến người 

khác, thỉnh 

thoảng đưa ra ý 

kiến cá nhân. 

Các thành viên 

trong nhóm 

chưa chú ý trao 

đổi, lắng nghe 

ý kiến người 

khác, hầu như 

không đưa ra ý 

kiến cá nhân. 

Hợp tác Tất cả các 

thành viên đều 

tôn trọng ý 

kiến những 

thành viên 

khác và hợp 

tác đưa ra ý 

kiến chung 

Hầu hết các 

thành viên đều 

tôn trọng ý 

kiến những 

thành viên 

khác và hợp tác 

đưa ra ý kiến 

chung 

Đa phần các 

thành viên đều 

đưa ra ý kiến cá 

nhân nhưng rất 

khó khăn đưa ra 

ý kiến chúng. 

Chỉ một vài 

người đưa ra ý 

kiến cá nhân và 

xây dựng. 

Phân chia 

công việc 

Công việc 

được phân 

chia đều, dựa 

theo năng lực 

phù hợp. 

Công việc 

được phân chia 

tương đối hợp 

lí. 

Cá nhân có 

nhiệm vụ nhưng 

chưa phù hợp 

năng lực. 

Công việc chỉ 

được tập trung 

cho một vài cá 

nhân. 

Sắp xếp thời 

gian 

Lựa chọn được 

thời gian phù 

hợp để làm 

việc và đều 

hoàn thành 

nhiệm vụ từng 

buổi.  

Lựa chọn được 

thời gian phù 

hợp để làm 

việc nhưng 

chưa hoàn 

thành nhiệm vụ 

từng buổi. 

Sắp xếp được 

thời gian làm 

việc nhóm 

nhưng để lãng 

phí. 

Chưa sắp xếp 

được thời gian 

làm việc nhóm. 

Tổng điểm 



Rubric 2: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN 

Tên nhóm:……………………………………………………………………… 

Người đánh giá:………………………………………………………………... 

Tiêu 

chí 

Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều chỉnh 

(0-4 điểm) 

Điểm 

Ý thức 

học tập 

Tham gia đầy 

đủ các buổi học 

tập trên lớp và 

làm việc nhóm 

Tham gia hầu hết 

thời gian các 

buổi học tập trên 

lớp và làm việc 

nhóm  

Tham gia thời gian 

các buổi học tập 

trên lớp và làm 

việc nhóm nhưng 

để lãng phí. 

Tham gia nhưng 

thực hiện các 

công việc không 

mấy liên quan. 

Tranh 

luận, 

trao đổi 

Chú ý trao đổi, 

lắng nghe ý 

kiến người khác 

và đưa ra ý kiến 

cá nhân. 

Thường lắng 

nghe cẩn thận 

các ý kiến người 

khác, đôi khi đưa 

ra ý kiến cá 

nhân. 

Đôi khi không 

lắng nghe các ý 

kiến của những 

người khác. 

Thường không có 

ý kiến riêng trong 

hoạt động của 

nhóm 

Đôi khi đưa ra ý 

kiến cá nhân 

nhưng chưa lắng 

nghe ý kiến 

người khác. 

Hợp tác Tôn trọng ý 

kiến những 

thành viên khác 

và hợp tác đưa 

ra ý kiến chung 

Thường tôn 

trọng ý kiến 

những thành 

viên khác và hợp 

tác đưa ra ý kiến 

chun 

Thường tôn trọng 

ý kiến những 

thành viên khác 

những chưa hợp 

tác đưa ra ý kiến 

chung 

Chưa tôn trọng ý 

kiến những 

thành viên khác 

và kém hợp tác 

đưa ra ý kiến 

chung 

Sắp xếp 

thời 

gian 

Hoàn thành 

công việc được 

giao đúng thời 

hạn  

Thường hoàn 

thành công việc 

được giao đúng 

thời hạn, không 

làm chậm trễ 

công việc chung 

của nhóm 

Chưa hoàn thành 

nhiệm vụ được 

giao đúng thời 

gian và làm đình 

trệ công việc của 

nhóm 

Chưa hoàn thành 

nhiệm vụ được 

giao đúng thời 

hạn và thường 

xuyên buộc 

nhóm phải điều 

chỉnh hoặc thay 

đổi kế hoạch. 

Tổng điểm 



Rubric 3: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH BÀY NHÓM 

Tên nhóm đánh giá:……………………………………………………………………… 

Tên nhóm được đánh giá:………………………………………………………………... 

Tiêu 

chí 

Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều chỉnh 

(0-4 điểm) 

Điểm 

Nội 

dung 

Trình bày đầy 

đủ yêu cầu của 

bài trình bày, 

ngắn gọn, tự 

phân tích được 

ưu nhược điểm 

thí nghiệm  

Trình bày đầy đủ 

yêu cầu của bài 

trình bày, ngắn 

gọn, súc tích. 

Trình bày đầy đủ 

yêu cầu của bài 

trình bày (xem ở 

bản mô tả dự án) 

Trình bày được 

yêu cầu của bài 

trình bày nhưng 

còn sơ sài(xem ở 

bản mô tả dự án) 

Ngôn 

ngữ 

Diễn đạt lưu 

loát, giọng điệu 

lôi cuốn người 

nghe. 

Diễn đạt trôi 

chảy, giọng điệu 

thu hút sự chú ý 

của người nghe. 

Diễn đạt chưa trôi 

chảy, chưa thu hút 

được người gnhe. 

Giọng đều đều, 

không mạch lạc. 

Phong 

cách 

trình 

bày 

Bao quát khán 

giả, phối hợp 

nhịp nhàng giữa 

ngôn ngữ nói và 

ngôn ngữ cơ 

thể. 

Bao quát khán 

giả, có sử dụng 

ngôn ngữ cơ thể. 

Bao quát được 

khán giả nhưng 

chưa phối hợp 

ngôn ngữ cơ thể. 

Chưa bao quát 

được khán giả, 

ngôn ngữ cơ thể 

chưa phù hợp. 

Tranh 

luận, 

trao đổi 

Chú ý trao đổi, 

lắng nghe ý 

kiến phản biện, 

góp ý và đưa ra 

ý kiến của 

nhóm. 

Lắng nghe các ý 

kiến phản biện, 

góp ý. 

Đôi khi không 

lắng nghe các ý 

kiến phản biện, 

góp ý. 

Gần như không 

lắng nghe các ý 

kiến phản biện, 

góp ý. 

Tổng điểm 



Rubric 4: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ POSTER 

Tên nhóm đánh giá:……………………………………………………………………… 

Tên nhóm được đánh giá:………………………………………………………………... 

Tiêu 

chí 

Tốt 

(8-10 điểm) 

Khá 

(6-8 điểm) 

Trung bình 

(4-6 điểm) 

Cần điều chỉnh 

(0-4 điểm) 

Điểm 

Bố cục Bố cục rõ ràng, 

khoa học, phân 

chia nội dung 

hợp lí  

Bố cục rõ ràng 

nhưng nội dung 

phân chia có một 

vài điểm chưa 

hợp lí. 

Bố cục rõ ràng 

nhưng nội dung 

phân chia chưa 

hợp lí. 

Bố cục chưa 

khoa học, nội 

dung phân chia 

lộn xộn. 

Nội 

dung 

Giới thiệu được 

đầy đủ về dự án, 

các thông tin 

đưa ra khoa 

học, hấp dẫn, 

chính xác. 

Giới thiệu được 

đầy đủ về dự án 

Giới thiệu được 

các nét chính về 

dự án 

Nội dung lan 

man, không giới 

thiệu được 

những nét chính 

về dự án 

Hình 

thức 

Sử dụng hình 

ảnh, tranh vẽ 

hợp lí. Trình 

bày rõ ràng, dễ 

hiểu, hấp dẫn, 

thể hiện sự sáng 

tạo của nhóm. 

Sử dụng hình 

ảnh, tranh vẽ hợp 

lí. Trình bày rõ 

ràng, dễ hiểu. 

Sử dụng hình ảnh, 

tranh vẽ nhưng 

chưa phù hợp  với 

nội dung. 

Không có hình 

ảnh, tranh vẽ. 

Trình bày không 

hấp dẫn. 

Tổng điểm 
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